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BÁO CÁO TÓM TẮT

Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội Báo cáo số 225/BC-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội Báo cáo tóm tắt như sau:

1. Về việc bổ sung danh hiệu Xã, Phường, Thị trấn tiêu biểu (Điều 29)
- Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn “đạt chuẩn nông thôn mới”, bổ sung các tiêu chuẩn về “đạt các tiêu chí về văn minh đô thị”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và chỉnh lý theo hướng quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn chung đạt danh hiệu Xã, Phường, Thị trấn tiêu biểu nhằm bảo đảm tính phổ quát chung nhất, thể hiện tại khoản 1 Điều 29 của dự thảo Luật.
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị giao Chính phủ mà không giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc xét tặng danh hiệu này. Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải gửi xin ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi ban hành quy định chi tiết về tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu Xã, Phường, Thị trấn tiêu biểu.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, (i) việc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng đối với danh hiệu này trên cơ sở tiêu chuẩn chung được quy định tại dự thảo Luật là phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa chung cả nước, bảo đảm phân cấp, phân quyền, tự chịu trách nhiệm và phù hợp thực tiễn của từng vùng, miền, đặc điểm của từng địa bàn cụ thể, phản ánh được thực chất của phong trào thi đua ở từng địa phương; (ii) việc gửi xin ý kiến Bộ Nội vụ trước khi ban hành sẽ tạo ra thủ tục hành chính, chưa bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, đồng thời làm giảm đi tính tự chịu trách nhiệm của địa phương khi đã được phân cấp, phân quyền. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội được giữ quy định như dự thảo Luật.

2. Về vấn đề khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (Điều 96)

a) Vấn đề khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
 Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục thực hiện khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; Một số ý kiến nhất trí với quy định như dự thảo Luật, chỉ khen thưởng đối với đối tượng tham gia hai cuộc kháng chiến. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: ngày 29/3/2022, Bộ Chính trị đã có Kết luận về khen thưởng thành tích kháng chiến (tại Thông báo số 11-TB/TW). Thể chế hóa Kết luận của Bộ Chính trị, khoản 1 Điều 96 của dự thảo Luật đã quy định như sau: “Nhà nước tiếp tục xem xét, thực hiện, hoàn thành khen thưởng thành tích kháng chiến trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc đối với những cá nhân, tập thể, gia đình đủ điều kiện, tiêu chuẩn”. Đồng thời, giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định này. 

b) Hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

- Về việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” còn có hai loại ý kiến khác nhau: Loại ý kiến thứ nhất thống nhất với Tờ trình của Chính phủ, đề nghị bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; Loại ý kiến thứ hai đề nghị không quy định “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trong dự thảo Luật.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, đồng thời, để thực hiện Kết luận của Ban Bí thư (tại Công văn số 3257-CV/VPTW ngày 07/02/2017) và Kết luận của Bộ Chính trị (tại Văn bản số 11-TB/TW ngày 29/3/2022 thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về khen thưởng thành tích kháng chiến), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc như thể hiện tại khoản 2 Điều 96 của dự thảo Luật. Đồng thời, đề nghị Chính phủ lưu ý rà soát đối tượng Thanh niên xung phong thời kỳ bảo vệ Tổ quốc, quy định chặt chẽ để bảo đảm ý nghĩa của hình thức khen thưởng này khi thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 3 của Điều 96.
- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định tiêu chuẩn “có thời gian tại ngũ 02 năm trở lên” tại khoản 2 là chưa phù hợp, cần có sự linh hoạt hơn, đề nghị điều chỉnh tiêu chuẩn là từ 01 năm trở lên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: (1) Việc quy định có thời gian tham gia từ 02 năm trở lên đã được thể hiện trong Hồ sơ dự án Luật Chính phủ trình Quốc hội trên cơ sở đề xuất của chính Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tại Tờ trình số 391/TTr-HCTNXPVN ngày 25/10/2016 gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng (là cơ sở để Ban Bí thư xem xét, kết luận được thể hiện tại Công văn số 3257-CV/VPTW ngày 07/02/2017), tương đương với tiêu chuẩn xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang”; (2) Nếu quy định thời gian tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc là từ 01 năm trở lên thì tiêu chuẩn này tương đương với tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thấp hơn tiêu chuẩn xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” nên chưa thể hiện rõ mức độ tôn vinh cao hơn của hình thức khen thưởng Nhà nước. Do vậy, xin phép Quốc hội cho giữ tiêu chuẩn là 02 năm trở lên như quy định của dự thảo Luật. Đồng thời, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện quy định này.

- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị đối với trường hợp hy sinh thì không cần quy định là 01 năm trở lên.

Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật quy định theo hướng “Thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã được công nhận liệt sĩ thì được truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

3. Về Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” (Điều 66)

- Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị giữ như Luật hiện hành theo đó “nhạc sĩ” và “phát thanh viên” là đối tượng được xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”; 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến đại biểu về việc giữ quy định hiện hành về “nhạc sĩ” và “phát thanh viên”.  

- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng hoạt động trong các lĩnh vực nhiếp ảnh, kiến trúc, văn học, bổ sung các “soạn giả” trong lĩnh vực sân khấu được xét danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”.

  Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, qua quá trình lấy ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, ý kiến vẫn còn rất khác nhau. Do đó, xin phép trình Quốc hội 02 phương án về Điều 66 để đại biểu Quốc hội thảo luận và cho ý kiến, cụ thể như sau:

Phương án 1: Bổ sung các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh, kiến trúc, văn học, bổ sung các “soạn giả” trong lĩnh vực sân khấu là đối tượng được xét danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” tại khoản 1 và bổ sung tiêu chuẩn tại khoản 2, khoản 3 để phù hợp với việc bổ sung đối tượng.
Phương án 2: Giữ như quy định về đối tượng, tiêu chuẩn của Luật hiện hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiêng về phương án 1 và kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

4. Về vấn đề xử lý vi phạm trong thi đua, khen thưởng (Điều 93)

- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung trường hợp đã được khen thưởng nhưng sau đó bị phát hiện vi phạm quy định của Nhà nước và bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong kỳ được xét khen thưởng thì phải bị hủy bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng. Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 93 chưa thực sự thống nhất về tiêu chuẩn xem xét tước danh hiệu vinh dự nhà nước nên đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ để bảo đảm tính công bằng, đáp ứng yêu cầu, mục đích của công tác thi đua, khen thưởng.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tập thể được khen thưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép được chỉnh lý Điều 93 của dự thảo Luật theo hướng: (1) Bổ sung quy định trường hợp tổ chức, cá nhân bị hủy bỏ quyết định khen thưởng; (2) Quy định cụ thể hơn về các trường hợp cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà có hành vi vi phạm pháp luật bị tòa án tuyên có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước và (3) Chỉnh lý quy định cụ thể về nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật về vấn đề xử lý vi phạm.
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét, bổ sung trường hợp cá nhân không còn xứng đáng hoặc vi phạm các chuẩn mực đạo đức, gây ảnh hưởng xấu và bị dư luận xã hội lên án thì bị thu hồi danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc thu hồi danh hiệu vinh dự Nhà nước cần có căn cứ cụ thể để bảo đảm tính minh bạch và thượng tôn pháp luật. Các khoản 3, 4, 5 và 6 đã quy định cụ thể các trường hợp, căn cứ để tước danh hiệu Nhà nước, danh hiệu vinh dự Nhà nước. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

5. Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Điều 88)

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Quốc hội chuyên trách. Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về việc thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phù hợp với tổ chức và hoạt động của Quốc hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, ý kiến của đại biểu Quốc hội là xác đáng. Đồng thời, theo quy định trong Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và một số Luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội; quy định việc thực hiện công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm khác đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội quy định về trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như thể hiện tại Điều 88 của dự thảo Luật.

6. Một số nội dung khác

Ngoài các nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đối với các nội dung tại 41 điều trong các chương I, II, III và IV của dự thảo Luật.

7. Về văn phong, kỹ thuật xây dựng văn bản

Các vị đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng cả về nội dung và văn phong, kỹ thuật văn bản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng tiếp thu tối đa ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. 
Ngoài các nội dung, các điều nêu ở các mục trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý tại 37 điều khác ở tất cả các chương của dự thảo Luật và rà soát, chỉnh lý kỹ thuật đối với toàn bộ dự thảo Luật để hoàn thiện văn bản trình Quốc hội bảo đảm rõ ràng về văn phong, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. 
Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý còn 96 điều, ít hơn 02 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, trong đó, bổ sung 01 điều (Điều 96. Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến), bãi bỏ 03 điều (bao gồm Điều 55, 70 và 94 của dự thảo Chính phủ trình Quốc hội). Đồng thời, bố cục của một số chương, mục trong dự thảo Luật đã được chỉnh lý để bảo đảm hợp lý, rõ ràng, dễ theo dõi hơn, cụ thể như sau: (i) chuyển Điều 93 về trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ Chương VIII điều khoản thi hành lên Chương VI về quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; (ii) chuyển Điều 94 về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức Việt Nam khi nhận các hình thức khen thưởng của cá nhân, tổ chức nước ngoài từ Chương VIII điều khoản thi hành lên Chương I về những quy định chung (sau Điều 13) và (iii) đảo vị trí một số điều ở Chương VIII điều khoản thi hành để bảo đảm thống nhất với bố cục của các Luật được ban hành gần đây. (Xin gửi kèm theo Bản so sánh dự thảo Luật dự kiến tiếp thu, chỉnh lý với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai và Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành).
8. Về một số điểm mới của dự thảo Luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng đã bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế với 08 nhóm điểm mới chủ yếu sau:

a) Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng: Luật được sửa đổi theo hướng Luật chỉ quy định tiêu chuẩn chung đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; giao Bộ, ban, ngành, tỉnh trên cơ sở quy định của Luật và căn cứ vào đặc điểm, tình hình của từng đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề để quy định cụ thể một số nội dung được giao trong Luật để phù hợp với từng vùng miền, ngành nghề, lĩnh vực. 

b) Thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng “cộng dồn thành tích” trước đây. 
c) Đưa phong trào thi đua thực sự thiết thực, hướng về cơ sở, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở 4 khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến): (1) Bỏ quy định đăng ký thi đua là căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua; (2) Bổ sung trách nhiệm của “Người đứng đầu” cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện cá nhân, tập thể có thành thích để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng; (3) Bổ sung danh hiệu “Xã, Phường, Thị trấn tiêu biểu”; (4) Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng một số danh hiệu thi đua.
d) Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ…; quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo: (1) Bổ sung nguyên tắc tại điểm d khoản 2 Điều 5; (2) Bổ sung đối tượng dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động là đối tượng được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”; (3) Bổ sung đối tượng khen thưởng Huân chương Lao động các hạng, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh là nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác; doanh nhân, doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học; cho cá nhân, tập thể có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ; công tác xã hội, từ thiện nhân đạo; (4) Bổ sung đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” cho đối tượng là cán bộ nghiên cứu giáo dục; (5) Bổ sung đối tượng xét danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân” cho đối tượng là “hộ sinh”; (6) Bổ sung cách tính thời gian (nhân hệ số 2) làm tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước đối với cán bộ y tế, giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

đ) Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân: (1) Quy định cụ thể đối tượng khen thưởng Huân chương Lao động các hạng, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho đối tượng là doanh nhân, doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học; (2) Bổ sung quy định nguyên tắc xét tôn vinh và trao tặng giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; (3) Bổ sung thẩm quyền trình khen thưởng đối với doanh nghiệp do Chính phủ quy định.

e) Quy định cụ thể khen thưởng đối với người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam: đối tượng khen thưởng là cá nhân người nước ngoài đối với Huân chương Hồ Chí Minh; cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài đối với Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Lao động các hạng; quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Huy chương Hữu nghị.
g) Bổ sung hình thức khen thưởng kháng chiến “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 
h) Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng: (1) Giảm số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; (2) Bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục khen thưởng theo thủ tục đơn giản; (3) Bổ sung quy định “ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng và trong hệ thống thi đua, khen thưởng” là một nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
                                            ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 

